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TỈNH HÀ NAM

Số:        /2024/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Hà Nam, ngày        tháng        năm 2024


DỰ THẢO 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;
Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số       /TTr-CAT-PC08 ngày        tháng        năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng     năm 2025.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ GTVT;
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để giám sát); 
- Cục Pháp chế và CCHC, TP - BCA; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, GTXD.
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QUY ĐỊNH
Thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe
 bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe 
chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2024/QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2024 của UBND tỉnh Hà Nam)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định những nguyên tắc cơ bản về thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ tại địa bàn tỉnh Hà Nam.
2. Quy định này không áp dụng đối với xe của lực lượng Quân đội, Công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; xe vệ sinh môi trường; xe làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm theo yêu cầu của lực lượng chức năng hoặc trong các trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật.
3. Các nội dung khác không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
2. Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
3. Cá nhân không được sử dụng xe bốn bánh có gắn động cơ để vận tải người nội bộ, trừ mục đích kinh doanh vận tải hành khách. Tổ chức được sử dụng xe bốn bánh có gắn động cơ để vận tải nội bộ và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.( tại khoản 3 Điều 66 Luật Đường bộ năm 2024)
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 34  Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
2. Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 34  Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
3. Hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ là việc tổ chức, cá nhân sử dụng xe bốn bánh có gắn động cơ để vận chuyển hành khách trên đường bộ.
4. Hoạt động vận chuyển hàng hoá bằng xe bốn bánh có gắn động cơ là việc tổ chức, cá nhân sử dụng xe bốn bánh có gắn động cơ để vận chuyển hàng hoá trên đường bộ. 
5. Hoạt động vận chuyển bằng xe bốn bánh có gắn động cơ bao gồm hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận tải nội bộ bằng xe bốn bánh có gắn động cơ.
6. Đô thị theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009.
7. Khu vực nội thành, nội thị là khu vực các phường thuộc thành phố, thị xã và khu vực thị trấn.
8. Đường bộ trong khu đông dân cư là đoạn đường bộ nằm trong khu vực nội thành phố, nội thị xã, nội thị trấn và những đoạn đường có đông dân cư sinh sống sát dọc theo đường, có các hoạt động ảnh hưởng đến an toàn giao thông; được xác định bắt đầu bằng biển báo “Bắt đầu khu đông dân cư” và kết thúc bằng biển báo “Hết khu đông dân cư”.
Chương II
THỜI GIAN, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA BẰNG XE BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ

Điều 4. Phạm vi hoạt động
1. Phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ trên các tuyến đường nằm trong phạm vi khu du lịch, điểm thăm quan, hoặc một số tuyến đường hay khu vực khác do UBND các huyện, thị xã và thành phố cho phép hoạt động theo danh mục tại Phụ lục của Quy định này.
2. Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, chỉ được hoạt động trên các tuyến đường có độ dốc dọc từ 10% trở xuống; tuyến đường có bề rộng mặt đường đủ cho hai phương tiện đi ngược chiều tránh, vượt nhau (đối với các tuyến đường không bố trí điểm tránh, vượt).
3. Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ hoạt động trên các tuyến đường phải đảm bảo về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phục vụ đi, lại, vận chuyển thuận tiện, nhanh chóng. Căn cứ các quy định hiện hành và thực tế địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tổ chức giao thông, cắm biển báo hiệu cho chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ hoạt động trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.
 Điều 5. Thời gian hoạt động
Hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam được phép hoạt động trong khoảng thời gian từ 05 giờ 00 phút đến 24 giờ 00 phút, trừ các tuyến đường có cắm biển báo hạn chế thời gian hoạt động của xe bốn bánh có gắn động cơ. Riêng đối với các khu vực đường nội bộ thì thực hiện theo thời gian do tổ chức, cá nhân quản lý đường nội bộ quy định.
Hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam được phép hoạt động trong khoảng thời gian từ 04 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút (hoặc toàn thời gian), trừ các tuyến đường có cắm biển báo hạn chế thời gian hoạt động của xe bốn bánh có gắn động cơ. Riêng đối với các khu vực đường nội bộ thì thực hiện theo thời gian do tổ chức, cá nhân quản lý đường nội bộ quy định.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố
1. Sở Giao thông vận tải Hà Nam 
Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành phố, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Hà Nam thực hiện mục a khoản 2 Điều này.
2. UBND các huyện, thị xã và thành phố
a) Chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giao thông vận tải Hà Nam tổ chức phổ biến, triển khai quy định này để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, chấp hành theo quy định.
b) Chỉ đạo các UBND các phường, xã, thị trấn thống kê tuyến đường, các khu du lịch, điểm thăm quan và một số khu vực khác trên địa bàn địa phương cho phép xe chở người bốn bánh có gắn động cơ hoạt động, lập danh sách theo dõi quản lý; điều chỉnh phạm vi và thời gian hoạt động, bổ sung mới hoặc loại bỏ tuyến đường dành cho xe bốn bánh hoạt động trong khu vực (nếu cần thiết).
c) Căn cứ tình hình thực tế sinh hoạt, làm việc của dân cư trên địa bàn để trình Chủ tịch UBND tỉnh quy định cụ thể về khung giờ cao điểm để xe bốn bánh có gắn động cơ hoạt động cho phù hợp.
3. Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ theo quy định hiện hành và theo Quy định này.
4. Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Báo Hà Nam, các cơ quan thông tin, truyền thông: Phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hà Nam và các cơ quan, tổ chức đoàn thể khác liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn giao thông và Quy định này cho các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng xe bốn bánh có gắn động cơ để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh biết thực hiện.
Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp
1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
2. Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời thông tin, báo cáo về Công an tỉnh để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.













PHỤ LỤC
PHẠM VI KHU VỰC, TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN CHO PHÉP
 XE CHỞ NGƯỜI BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /2024/QĐ-UBND ngày      /     /2024
của UBND tỉnh Hà Nam)
(Ghi chú: Biểu mẫu này là ví dụ tạm thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố tự khảo sát và điền đầy đủ thông tin vào ô theo mẫu dựa trên tình hình thực tế tại địa phương)
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